
DANH SÁCH KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NGÀNH CÔNG THƯƠNG
(ban hành kèm theo Kế hoạch số             /KH-SATTP ngày       tháng      năm 2026 của Sở An toàn thực phẩm)

STT Tên cơ sở Địa chỉ Đường Phường/Xã Loại hình Ngành 
quản lý Ghi chú

1 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ NHA TRANG YẾN 91 Đinh Tiên Hoàng Phường Tân 

Định

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (Nước yến 

sào, Hồng sâm)

Công 
thương KV 1

2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI 
NHÁNH – CÔNG TY TNHH CÀ 
PHÊ LÀ VIỆT

72/21 Trần Quốc Toản Phường Xuân 
Hòa

Sản xuất nước giải khát 
(cà phê đóng chai)

Công 
thương KV 1

3

WINECELLAR.VN NAM KỲ KHỞI 
NGHĨA - CÔNG TY TNHH HẦM 
RƯỢU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH

253A-253B Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Xuân 
Hòa

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sản (Rượu)

Công 
thương KV 1

4
CHI NHÁNH QUẬN 1 - CÔNG TY 
TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
KHO ĐỎ

15/5 Lê Thánh Tôn Phường Sài 
Gòn

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sản (Rượu)

Công 
thương KV 1

5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ LINH AN 7 Thái Văn Lung Phường Sài 

Gòn
Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (rượu các loại)
Công 

thương KV 1

6
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ THỊNH VINH PHÁT

108/30 Nguyễn Thiện Thuật Phường Bàn 
Cờ

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn ( rượu)

Công 
thương KV 1

7 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI CON RỒNG 41/15 Cô Giang Phường Cầu 

Ông Lãnh
Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (rượu)
Công 

thương KV 1

8 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI 
KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG 606 Võ Văn Kiệt Phường Cầu 

Ông Lãnh
Sản xuất và kinh doanh 

nước đóng chai, đóng bình
Công 

thương KV 1

9 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN LADOFOODS 221 Điện Biên Phủ Phường Xuân 

Hòa
Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sản (Rượu)
Công 

thương KV 1

10 CÔNG TY TNHH BẠCH ANH Số 20 Đường 52 Cát Lái
Chế biến: sữa chua dẻo, 
phô mai; Sản xuất: nước 

uống đóng chai

Công 
thương KV 2



11 CÔNG TY TNHH IIUM SÀI GÒN số 27 Đường 31C, Khu 
phố 5 Bình Trưng Sản xuất rượu Công 

thương KV 2

12 CÔNG TY TNHH TM XUÂN 
THỊNH 20 - 22 HOA PHƯỢNG CẦU KIỆU KINH DOANH NGUYÊN 

LIỆU TRÀ SỮA
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

13 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 
LANG 248/19/30 NGUYỄN VĂN 

KHỐI
THÔNG TÂY 

HỘI

SẢN XUẤT VÀ BÁN LẺ 
NGUYÊN LIỆU LÀM 

TRÀ SỮA.

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

14 CÔNG TY TNHH MTV TM BIA - 
NƯỚC GIẢI KHÁT HẠNH PHƯỚC 25A NGÔ TẤT TỐ THẠNH MỸ 

TÂY
RƯỢU, CỒN VÀ ĐỒ 

UỐNG CÓ CỒN
CÔNG 

THƯƠNG KV 3

15 CÔNG TY TNHH RƯỢU VANG 
ĐẠI PHÚC 160/1/33 ĐẶNG THÙY 

TRÂM
BÌNH LỢI 
TRUNG

RƯỢU, CỒN VÀ ĐỒ 
UỐNG CÓ CỒN

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

16
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH -CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ - SẢN XUẤT 3T

711 PHAN VĂN TRỊ HẠNH 
THÔNG

KINH DOANH THỰC 
PHẨM BAO GÓI SẴN

CÔNG 
THƯƠNG KV 3

17 CỬA HÀNG WINE S.R & SPIRITS - 
CÔNG TY CỔ PHẦN TOBECO 83 CƯ XÁ NGUYỄN 

VĂN TRỖI CẦU KIỆU KD RƯỢU CÔNG 
THƯƠNG KV 3

18
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
LIÊN KẾT KỲ LÂN - CỬA HÀNG 
WINEMART SỐ 02

140 NGUYỄN VĂN 
TRỖI PHÚ NHUẬN KINH DOANH RƯỢU CÔNG 

THƯƠNG KV 3

19 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 
MẠI VÀ DỊCH VỤ NGÂN THY 3 LÊ HOÀNG PHÁI GÒ VẤP KINH DOANH RƯỢU CÔNG 

THƯƠNG KV 3

20

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY HCM - CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG

79N/1 HT05, Khu phố 3 Phường Tân 
Thới Hiệp Sản xuất, chế biến bia Công 

thương KV 4

21 CÔNG TY TNHH TM DV CANAAN 
GROUP - CHI NHÁNH CAFOOD 99/4 đường HT35, khu 

phố 1
Phường Tân 
Thới Hiệp Sản xuất siro, sốt các loại Công 

thương KV 4

22
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VÀ 
NƯỚC GIẢI KHÁT THẾ GIỚI 
XANH

219/18/7 Tô Ngọc Vân, Khu 
phố 5

Phường Thới 
An

Sản xuất nước giải khát, 
sâm

Công 
thương KV 4

23 CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH 
MTV SX TM DV HOA HỒNG 38/15 Ấp 7 Xã Bà Điểm

Chế biến đồ uống từ trái 
cây, sữa bắp, sữa hạt sen, 

trà đào

Công 
thương KV 4



24 CÔNG TY TNHH RƯỢU BẠCH 
MÃ 40/4A Trần Văn Mười Xã Bà Điểm Sản xuất rượu các loại Công 

thương KV 4

25
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
ĐỨC HUY

Số 12/60/151 Ấp 4 Xã Đông 
Thạnh Sản xuất ly thạch dừa Công 

thương KV 4

26
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT 
DƯỢC PHẨM D7

45/12 Ấp 1 Nhị Bình 4 Xã Đông 
Thạnh

Sản xuất đồ uống không 
cồn, nước yến đóng hũ, 
thực phẩm bổ sung nước 
yến đóng hủ, phối trộn , 

đóng gói thực phẩm dạng 
bột ( cà phê hòa tan, ca 

cao, ngũ cốc)

Công 
thương KV 4

27 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT FAMAN

B-17, Ấp 
Chánh 1 Xã Hóc Môn Sản xuất nước yến Công 

thương KV 4

28
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
TIẾN ĐỒNG - NHÀ MÁY BIA 
VINAKEN

05 đường số 
5

KDC Hoàng Hải, ấp 
Tiền Lân Xã Bà Điểm Sản xuất bia, nước giải 

khát, nước uống đóng chai
Công 

thương KV 4

29 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
DỊCH VỤ TM SX TRÍ ĐỨC 6/1 đường Hồ Văn 

Tắng, ấp 6
Xã Phú Hòa 

Đông

Sản xuất nước giải khát 
không cồn, mứt hoa quả, sản 
phẩm ngũ cốc dạng paste và 

sấy khô, các sản phẩm từ 
dừa, nước ép rau củ quả

Công 
thương KV 4

30 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI ĐÔNG SEN 53 Đường 9, ấp Tân 

định Xã Củ Chi Sản xuất nước giải khát Công 
thương KV 4

31
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ 
PHẦN BIA RƯỢU NGK SÀI GÒN - 
NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - CỦ CHI

Lô C1 Đường D3, KCN 
Tây Bắc Củ Chi

Xã Tân An 
Hội Sản xuất bia Công 

thương KV 4

32 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
ĐÔNG LẠNH KIDO

KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Cây Sộp

Xã Tân An 
Hội

Sản xuất kem, nước giải 
khát, Bếp ăn tập thể

Công 
thương KV 4

33 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
MAGISEA 38 Bình Mỹ Xã Bình Mỹ Sirô Táo Prince - Prince 

Apple Syrup
Công 

thương KV 4

34
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DIỆU HIỀN

136/7 Trần Phú Phường Chợ 
Quán

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn

Công 
thương KV 5



35 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU 
TƯ KINH DOANH HOÀNG NGUYÊN 666/46 Ba Tháng Hai Phường Diên 

Hồng
Bán lẻ bia, nước ngọt các 

loại (bao gói sẵn)
Công 

thương KV 5

36
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG 
TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAO KIM

618/7F Âu Cơ Phường Bảy 
Hiền

Kinh doanh thực phẩm 
bao gói sẵn (Syro, Thạch, 

trân châu)

công 
thương KV 6

37 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
TINH HOA TOÀN CẦU 37/13 Nguyễn Minh 

Hoàng
Phường Bảy 

Hiền

Kinh doanh rượu, bia; thịt 
chế biến đông lạnh bao gói 

sẵn

công 
thương KV 6

38
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ & SẢN XUẤT RƯỢU 
ÔNG DIỆM

268/9 NGUYỄN THÁI 
BÌNH

Phường Bảy 
Hiền sản xuất rượu công 

thương KV 6

39 CÔNG TY TNHH WINE LIFE Số 32/47 Phan Sào Nam Phường Bảy 
Hiền Kinh doanh rượu công 

thương KV 6

40 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SPT 552/18 Quốc Lộ 1A, Khu 

phố 5
phường Bình 

Tân
SẢn xuất và kinh doanh 
rượu. Nước tinh khiết

Công 
thương KV 6

41 CÔNG TY TNHH XNK THỰC 
PHẨM VÀ DV AN NHIÊN 704/44/10 Hương Lộ 2, KP4 phường Bình 

Trị Đông
Sản xuất, Kinh Doanh Trà 

Bí Đao
Công 

thương KV 6

42 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI TRẦN VINH ĐỨC 199A Lê Cao Lãng phường Phú 

Thạnh
Sản xuất nước ép chanh 

dây
Công 

thương KV 6

43
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN 
XUẤT DỊCH VỤ GIA THỊNH PHÁT

22 Đất Thánh Phường Tân 
Hòa

Sản xuất thực phẩm khác 
chưa được phân vào đâu

 - chi tiết: Sản xuất các sản 
phẩm cô đặc nhân tạo, thạch 
dừa, các loại thạch có nguồn 

gốc từ trái cây và rau củ 
khác, agar, thạch lô hội và 

các sản phẩm từ lô hội, xirô, 
bánh puding, các nguyên 

phụ liệu thực phẩm dùng để 
chế biến các món ăn nhanh 
(trừ sản xuất, chế biến thực 
phẩm tươi sống). Sản xuất 
trà (trừ sản xuất thực phẩm 

tươi sống tại trụ sở)

Công 
thương KV 6



44 CÔNG TY TNHH CƯỜNG QUẬT Số 727 Âu Cơ phường Tân 
Phú

Kinh doanh nguyên liệu 
thực phẩm (siro, trân 

châu,…)

Công 
thương KV 6

45
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC TINH 
KHIẾT ỐC ĐẢO XANH - CHI 
NHÁNH TP. HCM

Số 314 Lũy Bán Bích phường Tân 
Phú

Sản xuất đồ uống không 
cồn, nước khoáng, nước 

uống

Công 
thương KV 6

46 CÔNG TY TNHH INTERNATIONAL 
FOOD & BEVERAGE 118/32A ĐƯỜNG PHAN 

HUY ÍCH
Phường Tân 

Sơn

NƯỚC CỐT VIỆT QUẤT 
CÔ ĐẶC QOA 
(BLUEBERRY 

CONCENTRATE)

công 
thương KV 6

47 CÔNG TY TNHH ICON WINE Số 379 Tân Sơn Phường Tân 
Sơn Kinh doanh đồ uống công 

thương KV 6

48
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SÀI GÒN 
SGN

Số 78 Trần Thánh Tông Phường Tân 
Sơn phối trộn, đóng gói rượu CÔNG 

THƯƠNG KV 6

49 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
VÀ SẢN XUẤT HPK VIỆT NAM Số 957 Âu Cơ phường Tân 

Sơn Nhì

Đóng gói: da cá, da heo, 
hạt sấy khô; Chiết rót, 

đóng chai: rượu

CÔNG 
THƯƠNG KV 6

50
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN MAYCHA - KHO 
TÂN TẠO

Lô 4-6-8 Đường số 1A, KCN 
Tân Tạo

Phường Tân 
Tạo Đóng gói bột sữa Công 

thương KV 6

51
CÔNG TY TNHH HẦM RƯỢU 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KHO 
CHỨA HÀNG

Lô II/4 Cụm 
1

Đường số 1, Khu 
công nghiệp Tân 

Bình

phường Tây 
Thạnh Kho bảo quản rượu Công 

thương KV 6

52 KHO CHỨA HÀNG CÔNG TY 
TNHH ĐA LỘC PHƯƠNG NAM 10 Trần Trọng Cung Tân Thuận Kinh doanh rượu vang Công 

thương KV 7

53 CN CÔNG TY TNHH PHÁT KIẾN 
GIA Lo Va12-10B 17&22, KCX Tân 

Thuận Tân Thuận Kinh doanh nước giải khát 
không gas

Công 
thương KV 7

54
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM 
DV TIẾP THỊ ĐỒNG THẮNG - 
KHO CHỨA HÀNG

Kho 5, lô đất 
Va 12-10B

17 và 22, KCN 
thuộc KCX Tân 

Thuận
Tân Thuận Kinh doanh nước giải khát 

không gas
Công 

thương KV 7

55 CÔNG TY TNHH RƯỢU THỰC 
PHẨM (WINE FOOD)

Lô BI-01-02-
03a-04a 8, KCX Tân Thuận Tân Thuận Sản xuất rượu thực phẩm Công 

thương KV 7



56 CÔNG TY TNHH TANAKA Lô BI 03b-05 6 KCX Tân Thuận Tân Thuận Sản xuất rượu thực phẩm Công 
thương KV 7

57 CN ASCENTIA - CÔNG TY TNHH 
DV TM KHO ĐỎ 51-53

Nguyễn Lương 
Bằng, khu phố The 

Ascentia
Tân Mỹ Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn
Công 

thương KV 7

58 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI  
ĐỒ UỐNG HOÀNG HẢI

S3-1-1 và S3-
1-2 chung cư 
cao tầng Phú 

Mỹ

Hoàng Quốc Việt Phú Thuận Kinh doanh rượu bia nhập 
khẩu

Công 
thương KV 7

59 CÔNG TY TNHH BEU FOOD 
TECHNOLOGY (VIETNAM)

Tầng 2, Tòa 
nhà Saigon 

Paragon, số 3

Nguyễn Lương 
Bằng Tân Mỹ Kinh doanh rượu Công 

thương KV 7

60 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
KINH DOANH TM & DV THIÊN AN 89/1A Hoàng Quốc Việt Phú Thuận Kinh doanh rượu bia nhập 

khẩu
Công 

thương KV 7

61
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SX-
TM CHẤN VINH - XƯỞNG SẢN 
XUẤT KHƯƠNG TÀI

230/18/18A Bến Phú Định phường Phú 
Định Sản xuất nước giải khát Công 

thương KV 8

62 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH 10 Trương Đình Hội phường Phú 

Định Kinh doanh rượu bia Công 
thương KV 8

63 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THỰC PHẨM ÁI LIÊN

Lô số 8, Khu 
H, Đường D1 KCN An Hạ xã Tân Vĩnh 

Lộc

Sản xuất thạch thủy tinh, 
thạch cầu vồng, mứt trái 

cây; đóng gói bột rau câu; 
phối trộn và đóng gói bột 

kem béo, siro hương

Công 
Thương KV 8

64 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI TÂN QUANG MINH

C21/I, Đường 
2F, KCN Vĩnh Lộc xã Vĩnh Lộc Sản xuất đồ uống không 

cồn
Công 

thương KV 8

65 CHI NHÁNH SỐ 2 – CÔNG TY 
TNHH THỰC PHẨM DƯỠNG SINH Số 14 Tô Hiệu Phường Đông 

Hòa
Bán lẻ nhóm sản phẩm 

theo danh mục
Công 

thương
Bình 

Dương


		2026-06-26T16:43:34+0700


		2026-06-29T10:09:26+0700


		2026-06-29T10:08:50+0700


		2026-06-29T10:08:50+0700


		2026-06-29T10:08:50+0700


		2026-06-29T10:08:50+0700




